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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) 

của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, của các đơn vị 

 và các chức danh lãnh đạo trong Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ quyết định số 3502/ĐHQGHN-QHQT, ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia hà Nội, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển,
QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là VNU University of Economics and Business (viết tắt là VNU-UEB).
Điều 2. Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị, của các chức danh lãnh đạo trong Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được quy định thống nhất theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh), theo quyết định này, được áp dụng đối với tất cả các tài liệu, văn bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

     - Như Điều 4;

     - Lưu: VT, TCNS, V5.
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn 


PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN ĐẶT TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ (tiếng Anh)

 CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CỦA CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 

TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN
(Ban hành kèm theo Quyết định số  146    /QĐ-ĐHKT ngày   09    tháng 02 năm 2012
của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)
1. Tên giao dịch quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và chức danh của Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
	Tên tiếng Việt
	Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)
	Viết tắt

(nếu có)

	Trường Đại học Kinh tế
	VNU University of Economics and Business
	VNU-UEB

	Hiệu trưởng
	Rector
	

	Phó Hiệu trưởng
	Vice Rector
	


2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Phòng, Ban
	Tên tiếng Việt
	Tên giao dịch quốc tế Đang sử dụng

(tiếng Anh)
	Viết tắt

(nếu có)

	Phòng chức năng
	Office
	

	Trưởng Phòng
	Head of Office
	

	Phó Trưởng Phòng
	Deputy Head of Office
	

	Phòng Hành chính Tổng hợp 
	Office of General Administration 
	

	Phòng Tổ chức Nhân sự
	Office of Human Resources
	

	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	Office of Finance and Planning
	

	Phòng Nghiên cứu Khoa học  và Hợp tác Phát triển
	Office of Research and Partnership Development
	

	Phòng Đào tạo
	Office of Academic Affairs
	

	Ban Thanh tra
	Office of  Inspection
	


3. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Khoa, Bộ môn
	Tên tiếng Việt
	Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)
	Viết tắt

(nếu có)

	Khoa
	Faculty
	

	Chủ nhiệm khoa
	Dean
	

	Phó Chủ nhiệm khoa
	Associate Dean
	

	Bộ môn
	Department
	

	Chủ nhiệm bộ môn
	Head of Department
	

	Phó chủ nhiệm bộ môn
	Deputy Head of Department
	

	Khoa Quản trị Kinh doanh
	Faculty of Business Administration
	

	Bộ môn Quản trị Chiến lược
	Department of Strategic Management
	

	Bộ môn Marketing
	Department of Marketing
	

	Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực
	Department of Human Resources Management
	

	Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp
	Department of Corporate Culture
	

	Bộ môn Quản trị công nghệ
	Department of Technology Management
	

	Khoa Kinh tế Phát triển
	Faculty of Development Economics
	

	Bộ môn Kinh tế học
	Department of Economics 
	

	Bộ môn Chính sách công
	Department of Public Policy
	

	Bộ môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường 
	Department of Natural Resources and Environmental Economics
	

	Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
	Faculty of International Business and Economics
	

	Bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế 
	Department of World Economy and International Economic Relations
	

	Bộ môn Kinh doanh Quốc tế 
	Department of International Business
	

	Khoa Tài chính - Ngân hàng
	Faculty of Finance and Banking
	

	Bộ môn Ngân hàng 
	Department of Banking
	

	Bộ môn Tài chính
	Department of Finance
	

	Bộ môn Kế toán - Kiểm toán 
	Department of Accounting and Auditing
	

	Khoa Kinh tế Chính trị
	Faculty of Political Economics
	

	Bộ môn Lý luận Kinh tế Chính trị
	Department of Theories of Political Economics Theory 
	

	Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế
	Department of History of Economic Thoughts and Economic History
	

	Bộ môn KTCT Thế giới
	Department of World Political Economy
	

	Bộ môn Quản lý Kinh tế
	Department of Economic Management
	


4. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Trung tâm, Bộ phận
	Tên tiếng Việt
	Tên giao dịch quốc tế

(tiếng Anh)
	Viết tắt

(nếu có)

	Giám đốc/Trưởng Bộ phận
	Director 
	

	Phó Giám đốc
	Vice Director
	

	Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
	Center for Higher Educational Quality Assurance
	

	Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
	Center for  Student Services 
	

	Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
	Center for International Training and Education
	

	Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư nước ngoài
	Center for Foreign Investment Studies
	

	Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển
	Center  for Economic Development Studies
	

	Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách
	Vietnam Center for Economic and Policy Research
	

	Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế
	Center for International Management Studies
	

	Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh
	Center for Business Administration Studies 
	

	Bộ phận Tạp chí - Xuất bản
	Center for Journal and Publishing
	

	Bộ phận Truyền thông


	Center for Communication and Public Relations
	

	Bộ phận Công nghệ Thông tin
	Center for Information Technology 
	



